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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẾN CẦU 

TỈNH TÂY NINH 

 

           Bản án số: 102/2023/HS-ST. 

Ngày 21-12-2023. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Vui. 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Nguyễn Văn Tẻo; 

2. Ông Nguyễn Văn Hải. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Kim Tươi – Thư    T   án nh n d n 

huyện Bến Cầu, tỉnh T y Ninh. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n   n  ầu  t nh T    inh tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở T   án nh n d n huyện Bến Cầu, 

xét xử sơ thẩm công  h i vụ án hình sự sơ thẩm thụ l  số: 100/2023/TLST-HS 

ngày 15-11-2023 đối với bị cáo: 

Nguyễn Thị L; Sinh năm: 1981; tại tỉnh T y Ninh; Nơi đăng    thường 

trú và chỗ ở: Ấp T, xã T, huyện B, tỉnh T y Ninh; Nghề nghiệp: Bán vé số; 

Trình độ học vấn: 01/12; D n tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: C o đài; Quốc 

tịch: Việt N m; Con ông Nguyễn Văn N (chết) và bà Nguyễn Thị H (chết); Anh 

chị em ruột: Có 04 người; Chồng: Nguyễn Văn T (đã ly hôn); Con: Có 03 người, 

lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm 2019; Tiền án, Tiền sự: Không có. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi  hỏi nơi cư trú từ ngày 11/10/2023 đến n y. 

Bị cáo có mặt. 

- Bị hại: Chị Hồ Thị Ánh X, sinh năm: 1987.  

Đị  chỉ: Ấp G, xã B, huyện G, tỉnh T y Ninh. (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên t  , nội dung 

vụ án được tóm tắt như s u: 
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Lúc 16 giờ 10 phút ngày 07/10/2023, Nguyễn Thị L thấy xe mô tô nhãn 

hiệu HONDA, số loại: Vision, màu sơn: trắng, biển số 70F1- 244.16 củ  chị Hồ 

Thị Ánh X (là nhân viên Hải Qu n đ ng làm việc trong Nhà liên hợp Cử   hẩu 

Quốc tế M1 thuộc ấp T, xã L, huyện B, tỉnh T y Ninh) dựng cạnh cầu th ng lên 

xuống Nhà liên hợp,  hông có người trông giữ,  hông  hó  cổ. L nảy sinh   

định trộm cắp xe củ  chị X đem bán lấy tiền tiêu xài. Lúc này, L đi bộ đến nơi 

dựng xe mô tô biển số 70F1- 244.16 lén lút đẩy bộ xe mô tô biển số 70F1- 

244.16 đến cổng Biên Ph ng r  vào cử   hẩu M1 thì gặp  nh Nguyễn Th nh L1, 

sinh năm 1974, ngụ ấp V, xã A, huyện B đ ng chờ người th n. Lài nói dối bị 

mất chì   hó  xe rồi thuê  nh L1  éo đẩy xe đến chợ huyện B để thuê người làm 

chìa khóa xe thì anh L1 đồng   và thỏ  thuận giá tiền 50.000 đồng. Lài ngồi trên 

xe mô tô vừ  trộm cắp được cho  nh L1 điều  hiển xe đẩy đi đến ngã tư Hữu 

Nghị thì  nh L1 nhờ  nh Nguyễn Minh K, sinh năm 1974, ngụ ấp C, xã A, 

huyện B, tỉnh T y Ninh (chạy xe ôm tại ngã tư Hữu Nghị) tiếp tục điều  hiển xe 

mô tô củ   nh K đẩy xe Lài đến chợ huyện B. Đến nơi,  hông tìm được thợ làm 

chìa khóa, L thuê anh K tiếp tục đẩy xe về nhà thợ cắt chì   hó  ở  hu vực xã T, 

huyện B, tỉnh T y Ninh giá tiền 50.000 đồng. Khi đến nơi do  hông có tiền trả 

nên L hẹn sáng ngày hôm s u r  chỗ  nh K chạy xe ôm trả tiền 100.000 đồng 

cho anh K, anh K đồng  . Do thợ  hông làm chì   hó  được nên L đẩy xe về 

nhà cất giấu. Khoảng 08 giờ ngày 08/10/2023, L đẩy xe mô tô biển số 70F1- 

244.16 đến  hu vực chợ huyện B làm chì   hó  nhưng  hông được nên đến tiệm 

S tại  hu phố A, thị trấn B thuê rút d y bình rồi  hởi động máy điều  hiển xe 

đến huyện G để làm chì   hó  xe. Khi đến  hu vực ấp T, xã L, huyện B thì bị 

Công  n huyện B phát hiện bắt giữ cùng vật chứng có liên qu n. 

Tại  ết luận định giá tài sản số: 18/KL-HĐĐGTTTHS ngày 09/10/2023 

củ  Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự: 01 xe mô tô biển số 70F1-

244.16, nhãn hiệu Hond , loại Vision, số máy: JF33E-0430181, số  hung: 

HJF3310DY354536, dung tích 108 cm
3
, màu trắng (đã qu  sử dụng) tại thời 

điểm định giá có trị giá 7.667.000 (bảy triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn) đồng. 

Kết quả thu giữ vật chứng:  

1. 01 xe mô tô biển số 70F1-244.16, nhãn hiệu Hond , loại Vision, số 

máy: JF33E-0430181, số  hung: HJF3310DY354536, dung tích 108 cm
3
, màu 

trắng (đã qu  sử dụng). Đã trả cho chủ sở hữu hợp pháp là chị Hồ Thị Ánh X. 

2. 01 (một) áo dài t y cài nút màu đỏ trắng, có hình trái d u, đã qu  sử 

dụng; 01 (một) quần dài màu đỏ trắng, có hình trái d u, đã qu  sử dụng và 01 

(một) nón màu đỏ, đã qu  sử dụng. Hiện đ ng tạm giữ tại Chi cục Thi hành án 

d n sự huyện Bến Cầu, tỉnh T y Ninh.  

Về trách nhiệm dân sự: Chị Hồ Thị Ánh X đã nhận lại tài sản và  hông 

yêu cầu bồi thường gì thêm. 
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Về kê biên tài sản: Qua kết quả xác minh, bị cáo không có sở hữu tài sản 

nên Cơ qu n điều tra không kê biên. 

Tại bản cáo trạng số 101/CT-VKSBC ngày 14-11-2023 củ  Viện  iểm sát 

nh n d n huyện Bến Cầu, tỉnh T y Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị L về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại  hoản 1 Điều 173 củ  Bộ luật Hình sự. 

Đại diện Viện  iểm sát giữ quyền công tố tại phiên t   vẫn giữ nguyên quyết 

định truy tố đối với bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ  hoản 1 

Điều 173; điểm i, s  hoản 1 Điều 51 và Điều 65 củ  Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L từ 09 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án 

treo. Thời gi n thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo, do bị cáo  hông có tài 

sản. 

Ghi nhận chị Hồ Thị Ánh X đã nhận lại tài sản và  hông yêu cầu bồi 

thường gì thêm. 

Ý  iến củ  bị hại: Yêu cầu xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và 

 hông yêu cầu bồi thường gì thêm.  

Lời nói s u cùng củ  bị cáo: Bị cáo thấy việc làm củ  mình là vi phạm 

pháp luật đã x m phạm đến tài sản củ  người  hác, bị cáo rất hối hận, xin Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị cáo đ ng nuôi con c n 

rất nhỏ và hứ  sẽ  hông tái phạm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tr nh tụng tại phiên t  , Hội đồng xét xử nhận định như s u:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n điều tr , Điều tr  viên, 

Viện  iểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tr , truy tố đã thực hiện đúng 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định củ  Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tr  và tại phiên t   bị cáo, bị hại và những người liên quan khác không có ý 

 iến hoặc  hiếu nại về hành vi, quyết định củ  Cơ qu n tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi củ  bị cáo thể hiện: Do bản tính th m l m và muốn có tiền 

tiêu xài mà không cần phải l o động nên vào  hoảng 16 giờ 10 phút ngày 

07/10/2023, tại  hu vực Nhà liên hợp Cử   hẩu Quốc tế M1 thuộc ấp T, xã L, 

huyện B, tỉnh T y Ninh, bị cáo Nguyễn Thị L đã lén lút lấy một xe mô tô biển 

số 70F1- 244.16 củ  chị Hồ Thị Ánh X trị giá 7.667.000 (bảy triệu sáu trăm sáu 

mươi bảy nghìn) đồng thì bị phát hiện.  

Hành vi củ  bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã x m phạm đến quyền sở 

hữu tài sản hợp pháp củ  người  hác được pháp luật bảo vệ nên bị cáo phải chịu 
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trách nhiệm hình sự. Lời  h i củ  bị cáo tại phiên t   phù hợp với những chứng 

cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tr  tại phiên t  , phù hợp với lời trình bày 

củ  những người th m gi  tố tụng  hác. Do đó, hành vi củ  bị cáo L đã thỏ  

mãn các yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại  hoản 1 Điều 

173 củ  Bộ luật Hình sự.  

[3] Vụ án m ng tính chất ít nghiêm trọng, hành vi củ  bị cáo  hông những 

g y r  bất bình trong dư luận, mà c n g y ảnh hưởng xấu đến tình hình  n ninh, 

trật tự ở đị  phương, g y r  t m l  ho ng m ng, lo sợ trong quần chúng nh n 

d n trong việc giữ gìn và bảo vệ tài sản. Do đó,  hi quyết định hình phạt cần áp 

dụng đối với bị cáo một mức án nghiêm mới có đủ thời gi n giáo dục riêng đối 

với bị cáo và ph ng ngừ  chung cho xã hội.  

[4] Khi quyết định hình phạt, có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự và nh n th n bị cáo như s u: 

[4.1] Tình tiết tăng nặng: Không có. 

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo L phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; s u  hi phạm tội đã thành  hẩn  h i báo, ăn năn hối cải và bị hại 

có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ được quy định tại i, s  hoản 1, 2 Điều 51 củ  Bộ luật Hình sự. 

[4.3] Nhân thân: Bị cáo có nh n th n tốt. Do đó,  hi quyết định áp dụng 

hình phạt cần xem xét c n nhắc cho tương xứng và phù hợp đối với hành vi củ  

bị cáo. 

Xét thấy, bị cáo có h i tình tiết giảm nhẹ ở  hoản 1 và một tình tiết giảm 

nhẹ ở  hoản 2 Điều 51 củ  Bộ luật Hình sự; có nơi cư trú rõ ràng, hiện tại bị cáo 

đã ly hôn và được quyền nuôi 03 người con, con nhỏ nhất mới 04 tuổi, chồng bị 

cáo  hông cấp dưỡng nên bị cáo là l o động chính trong gi  đình nên xét thấy 

 hông cần thiết phải cách ly bị cáo  hỏi xã hội mà chỉ cần gi o bị cáo cho chính 

quyền đị  phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ tác dụng cải tạo 

bị cáo trở thành người công d n tốt biết chấp hành pháp luật. 

[5] Qu   ết quả xác minh, xét thấy bị cáo  hông có tài sản nên  hông áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[6] Về bồi thường thiệt hại: Ghi nhận chị Hồ Thị Ánh X đã nhận lại tài 

sản là 01 (một) xe mô tô biển số 70F1-244.16, nhãn hiệu Hond , loại Vision, số 

máy: JF33E-0430181, số  hung: HJF3310DY354536, dung tích 108 cm
3
, màu 

trắng (đã qu  sử dụng) và  hông yêu cầu bồi thường gì thêm. 

[7] Về xử l  vật chứng: 01 (một) áo dài t y cài nút màu đỏ trắng, có hình 

trái d u, đã qu  sử dụng; 01 (một) quần dài màu đỏ trắng, có hình trái d u, đã 

qu  sử dụng và 01 (một) nón màu đỏ, đã qu  sử dụng là tài sản củ  bị cáo nên 

cần trả lại cho bị cáo. 
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[8] Đối với Nguyễn Th nh L1, Nguyễn Minh K và Nguyễn Văn M không 

biết xe mô tô biển số 70F1- 244.16 do bị cáo trộm cắp tài sản củ  người  hác 

nên  hông xử l . 

[9] Xét đề nghị củ  đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên 

t   là có căn cứ tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm củ  hành vi mà bị 

cáo đã thực hiện.  

[10] Do Hội đồng xét xử  ết luận bị cáo có tội và bị  ết án nên bị cáo phải 

chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 23 củ  Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 củ  Ủy b n Thường Vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí 

và lệ phí Toà án.        

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Căn cứ  hoản 1 Điều 173; điểm i, s  hoản 1, 2 Điều 51 và Điều 65 củ  Bộ 

luật Hình sự:  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo. Thời 

gi n thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Gi o bị cáo L cho Ủy b n nh n d n xã T, huyện B, tỉnh T y Ninh giám 

sát, giáo dục trong thời gi n thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án 

treo th y đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định củ  pháp luật về Thi hành án 

hình sự. 

Trong thời gi n thử thách, người được hưởng án treo cố   vi phạm nghĩ  

vụ 02 lần trở lên thì T   án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù củ  bản án đã cho hưởng án treo.  

* Biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 48 củ  Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự.  

- Ghi nhận chị Hồ Thị Ánh X đã nhận lại tài sản là 01 (một) xe mô tô biển 

số 70F1-244.16, nhãn hiệu Hond , loại Vision, số máy: JF33E-0430181, số 

khung: HJF3310DY354536, dung tích 108 cm
3
, màu trắng (đã qu  sử dụng) và 

 hông yêu cầu bồi thường gì thêm. 

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị L: 01 (một) áo dài t y cài nút màu đỏ 

trắng, có hình trái d u, đã qu  sử dụng; 01 (một) quần dài màu đỏ trắng, có hình 

trái d u, đã qu  sử dụng và 01 (một) nón màu đỏ, đã qu  sử dụng. 

(Theo biên bản giao, nhận đồ, vật tài liệu, vật chứng ngày 24/11/2023 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). 

* Án phí: 
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Căn cứ Điều 136 củ  Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí Toà 

án: 

Bị cáo Nguyễn Thị L phải chịu 200.000 (h i trăm nghìn) đồng tiền án phí 

hình sự sơ thẩm.  

Trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền  háng cáo 

theo trình tự phúc thẩm lên T   án nh n d n tỉnh T y Ninh. Riêng bị hại vắng 

mặt có quyền  háng cáo trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết theo quy định củ  pháp luật.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án d n sự, thì người được thi hành án d n sự, người phải thi hành 

án d n sự có quyền thỏ  thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án d n sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

điều 30 Luật thi hành án d n sự. 
 

N i nhận: 

- Phòng KTNV&THA.TAND tỉnh;  
- VKSND cùng cấp; 

- VKSND tỉnh; 

- Cơ qu n THAHS có thẩm quyền; 

- Nhà tạm giữ-CQCSĐT.Công  n huyện; 

- Chi cục THADS huyện; 

- Ph ng l  lịch Sở Tư pháp tỉnh; 

- UBND xã Tiên Thuận; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu tập án. 

 TM  HỘI Đ NG X T X     TH M 

Th   ph n – Ch      phi n     

 

 

 

Nguyễn Thị Vui 

 


